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TÓM TẮT  

Quản lí hiệu quả rác thải nhựa (RTN) trong rác thải sinh hoạt (RTSH) là một phần trong mục 
tiêu xây dựng nông thôn mới và cũng là một mục tiêu lớn của toàn tỉnh Đắk Nông trong nỗ lực thực 
hiện giảm thiểu RTN tại địa phương. Nghiên cứu này được xây dựng nhằm phân tích, đánh giá thực 
trạng quản lí RTSH và xác định thành phần RTSH, RTN tại các bãi chôn lấp của tỉnh Đắk Nông qua 
đó đề xuất được hướng quản lí phù hợp. Tổng số 8 bãi chôn lấp tại 8 đơn vị hành chính cấp huyện 
đã được thu thập mẫu để xác định thành phần rác thải. Trong đó, riêng RTN được tiếp tục xác định 
rõ tỉ lệ từng nhóm PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS, và nhựa khác. Kết quả cho thấy thành phần 
hữu cơ dễ phân hủy trong các mẫu ở mức thấp hơn so với trung bình ở các địa phương khác ở Việt 
Nam. Thành phần rác có khả năng tái chế dao động mức 33,3%-60,0%, trong đó nhựa chiếm từ 
23,3%-43,3% với các loại nhựa xếp theo thứ tự giảm dần về tỉ lệ là PET (15,0-48,6%), PP (14,3-
38,8%), PS (6,4-25,0%), LDPE (2,5-25,7%), HDPE (0-22,5%) và PVC (0-11,1%). Thông qua các 
kết quả khảo sát và phân tích, một mô hình quản lí tổng hợp RTN, RTSH phù hợp với điều kiện tỉnh 
Đắk Nông đã được đề xuất. 

Từ khóa: Đắk Nông; quản lí tổng hợp; rác thải sinh hoạt; rác thải nhựa 
 

1.  Đặt vấn đề 
Rác thải sinh hoạt (RTSH) tại Việt Nam theo thống kê (Ministry of Natural Resources 

and Environment, 2020) phát sinh khoảng 64.658 tấn/ngày với chỉ số phát sinh theo đầu 
người là 1,08 kg/người/ngày ở khu vực thành thị và 0,45 kg/người/ngày ở khu vực nông 
thôn. Trong đó khu vực Tây Nguyên phát sinh ít nhất cả nước với tổng lượng 2.928 tấn/ngày 
và chỉ số phát sinh theo đầu người thấp hơn mức trung bình cả nước, đạt 0,89 kg/người/ngày 
khu vực thành thị và 0,35 kg/người/ngày khu vực nông thôn. Hằng năm, một lượng lớn chất 
thải sinh hoạt cũng đang đi vào môi trường xung quanh do tỉ lệ thu gom của cả nước khu 
vực đô thị chỉ đạt 91,8% và nông thôn là 65,7%, tương tự con số ở vùng Tây Nguyên lần 
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lượt là 62,5% và 29,1% (thấp nhất cả nước). Nếu xét tại Đắk Nông, một tỉnh thuộc khu vực 
Tây Nguyên, lượng RTSH phát sinh năm 2019 là 270,5 tấn/ngày nhưng đến năm 2022 đã 
tăng lên 437 tấn/ngày và tỉ lệ thu gom toàn tỉnh chỉ đạt 69,4% (Daknong Department of 
Natural Resources and Environment, 2024). Điều này đồng nghĩa với 134 tấn RTSH đang 
không được thu gom và gây ảnh hưởng tới môi trường xung quanh. 

Rác thải nhựa (RTN), theo báo cáo của Liên hợp quốc (IUCN-EA-QUANTIS, 2020), tỉ 
lệ trong rác thải đô thị chiếm khoảng 21,47% trung bình trên thế giới. Ở Việt Nam con số khảo 
sát ở một số thành phố cho thấy 17,8% rác thải sinh hoạt là rác nhựa (Tran, 2020). Còn theo tổ 
chức Hợp tác kinh tế và Phát triển (OECD, 2022), một lượng khoảng 22% rác thải nhựa trên 
toàn thế giới không được thu gom và được cho là bị thải ra môi trường vào năm 2019, con số 
này ở những nước thuộc nhóm không nằm trong OECD như Việt Nam là trên 37%. 

Hiện trạng RTSH nói chung và RTN nói riêng đang gây nhiều áp lực lên môi trường 
như mĩ quan đô thị, bằng chứng về ô nhiễm đất, nước mặt, nước ngầm, tắc nghẽn thoát nước, 
ô nhiễm mùi và không khí; ảnh hưởng lên sức khỏe con người như các bệnh liên quan hệ 
thần kinh, hô hấp, tiêu hóa, da liễu... (Ministry of Natural Resources and Environment, 
2020). Những ảnh hưởng đó dẫn tới hệ quả tất yếu là gánh nặng kinh tế để xử lí ô nhiễm, 
gánh nặng lên hệ thống y tế, phát triển du lịch, xuất khẩu nông/thủy sản... Bên cạnh đó, 
những chất độc nằm trong thành phần các sản phẩm nhựa có thể gây ra nhiều tác hại đến sức 
khỏe con người ở mức nồng độ rất nhỏ mức nanomolar khi đi vào cơ thể như bisphenol A – 
BPA với các bệnh tăng sinh tế bào, tổn thương DNA, giải phóng insulin và tích tụ lipid 
(Valentino et al., 2016). 

Trước tình hình đó, nghiên cứu này đặt mục tiêu (1) khảo sát được thành phần RTN 
và RTSH cũng như thực trạng thu gom, quản lí tại tỉnh Đắk Nông; (2) đề xuất được hướng 
giải pháp quản lí tổng hợp RTN và RTSH tại địa phương. 
2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
2.1.  Khu vực lấy mẫu 

Các mẫu RTSH được thu thập tại 08 bãi chôn lấp thuộc 08 đơn vị hành chính cấp 
huyện/thành phố (Hình 1). Thông tin cơ bản về bãi chôn lấp được trình bày trong Bảng 1. 

 
Hình 1. Sơ đồ vị trí lấy mẫu 



Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Trần Tuấn Việt và tgk 
 

2106 

Bảng 1. Thông tin khu vực lấy mẫu 
Kí 

hiệu 
Tên/Địa chỉ 

Quy mô 
(tấn/ngày) 

Diện tích 
(m2) 

Phương 
pháp xử lí 

Tọa độ 
(VN 2000) 

CJ 
Bãi chôn lấp CTR huyện Cư 
Jút 

30,0 19.990 Chôn lấp 
1393687,85 
428299,79 

ĐG 
Bãi chôn lấp xã Đắk Ha, 
huyện Đắk Glong 

20,0 137.000 Chôn lấp 
1340567,53 
423983,20 

ĐM 
Bãi chôn lấp xã Đắk Lao, 
huyện Đắk Mil 

21,0 23.000 Chôn lấp 
1381828,40 
404952,84 

ĐR 
Bãi rác bon Đắk B’lao, thị 
trấn Kiến Đức, huyện Đắk 
R’lấp 

20,0 4.446 Chôn lấp 
1327268,20 
390171,70 

ĐS 
Bãi chôn lấp thôn Boong 
Rinh, xã Nam N'Jang, huyện 
Đắk Song 

15,0 31.000 Chôn lấp 
1353543,20 
406253,26 

GN 
Bãi chôn lấp xã Đắk Nia, TP. 
Gia Nghĩa 

40,0 75.925 Chôn lấp 
1319790,33 
408760,98 

KN 
Bãi chôn lấp tại xã Nâm Nđir, 
huyện Krông Nô 

18,0 20.000 Chôn lấp 
1367239,38 
430071,16 

TĐ 
Bãi chôn lấp CTR thôn 8, xã 
Đắk Búk So, huyện Tuy Đức 

6,0 3.000 Chôn lấp 
1348238,49 
391640,66 

Nguồn: (Daknong Department of Natural Resources and Environment, 2024) 
2.2.  Phương pháp lấy mẫu và phân loại chất thải 

Thực hiện lấy mẫu, phân loại mẫu theo TCVN 9466:2012 (ASTM D6009-12) – Chất 
thải rắn – Hướng dẫn lấy mẫu từ đống chất thải và xác định thành phần RTSH theo TCVN 
9461:2012 (ASTM D5231-92) Chất thải rắn – Phương pháp xác định thành phần của chất 
thải rắn đô thị chưa xử lí và theo Điều 75, Luật Bảo vệ môi trường 2020. Tại các bãi chôn 
lấp, chất thải được lấy đại diện, rồi tiến hành phân loại thành các nhóm (1) chất thải hữu cơ 
dễ phân huỷ (thức ăn thừa, rau củ trái cây, hoa, mía, rơm, thực vật nói chung, thức ăn chăn 
nuôi, tro trấu, thịt, xác động vật…); (2) chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế (nhựa, 
nylon, cao su, kim loại, thủy tinh, giấy bìa…); và (3) chất thải còn lại (vật liệu xây dựng, đất 
trồng cây, tre, gỗ, thuốc lá, xốp, quần áo, vải vụn, tã giấy…). Toàn bộ mẫu CTN được mang 
về phòng thí nghiệm tiến hành làm sạch và phân loại theo các nhóm: PET, HDPE, PVC, 
LDPE, PP, PS, và nhựa khác theo hướng dẫn của ASTM-D7611-20 (Standard Practice for 
coding plastic manufactured articles for resin identification).  
2.3.  Phương pháp đánh giá 

Trong công trình nghiên cứu này, phương pháp phân tích đánh giá theo mô hình DPSIR 
(với D – Driving forces – nguyên nhân; P – Pressures – áp lực; S – State – hiện trạng; I – 
Impacts – tác động; R – Response - đáp ứng) được lựa chọn nhằm đánh giá hiện trạng quản 
lí RTN trong RTSH tại Đắk Nông qua đó đưa ra những giải pháp quản lí hiệu quả. 
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3.  Kết quả và thảo luận 
3.1.  Nguyên nhân, áp lực, hiện trạng và tác động của RTN, RTSH 

Vấn đề quản lí RTSH nói chung tại tỉnh Đắk Nông đang gặp nhiều khó khăn như khối 
lượng rác thải tăng nhanh, cơ sở hạ tầng phục vụ thu gom, vận chuyển, xử lí rác thải không 
đáp ứng nhu cầu thực tế, cũng như điều kiện nguồn lực để cải thiện thiếu. Cụ thể lượng 
RTSH trên địa bàn tỉnh từ năm 2019 đến 2022 đã tăng hơn 61%, tính theo tỉ lệ phát thải trên 
mỗi người dân cũng tăng từ 0,432 kg/người/ngày lên 0,652 kg/người/ngày. Những nguyên 
nhân chủ yếu dẫn tới sự gia tăng RTSH có thể kể đến là mức tăng dân số, tốc độ đô thị hóa 
và mức thu nhập của người dân (Tran et al., 2022). Số liệu thống kê cho thấy từ 2019 đến 
2022 dân số trung bình của tỉnh Đắk Nông tăng 7,1%, trong khi đó dân số khu vực thành thị 
tăng 17,2% (Daknong Statistics Office, 2023). Mức tăng RTSH và RTN cao hơn mức tăng 
dân số và đô thị hóa còn do sự tác động của mức tăng thu nhập thông qua chỉ số tổng sản 
phẩm trên địa bàn bình quân đầu người tăng từ 47,79 triệu đồng năm 2019 lên 59,61 triệu 
đồng năm 2022, tương đương tăng 24,7%. Tăng thu nhập dẫn tới tăng tiêu dùng từ đó làm 
gia tăng lượng rác thải trong các hộ gia đình. Thống kê của (Geyer et al., 2017) chỉ ra rằng 
có 55% sản phẩm từ nhựa trở thành rác thải và lượng sản phẩm tiêu dùng làm từ nhựa giai 
đoạn 1950-2015 tăng từ 2 triệu tấn/năm lên 381 triệu tấn/năm tương ứng với dân số tăng 2,5 
tỉ lên 7,3 tỉ người. 

Theo báo cáo (Daknong Department of Natural Resources and Environment, 2024) chỉ 
69,4% rác được thu gom trong tổng lượng RTSH phát sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 
2022 là 159.529 tấn/năm (khoảng 437 tấn/ngày). Cũng theo báo cáo, trong 16 bãi chôn lấp 
đang hoạt động thì có 15 bãi để lộ thiên không hợp vệ sinh, các lò đốt rác không đảm bảo kĩ 
thuật. Nguyên nhân chính là do điều kiện địa hình, giao thông của tỉnh khó khăn làm tăng 
chi phí thu gom, xử lí vượt quá định mức cho phép của chính quyền địa phương (dựa trên 
mức thu nhập và khả năng chi trả của người dân), từ đó hạn chế sự tham gia của các bên liên 
quan. Bên cạnh đó, các nỗ lực cải thiện hệ thống còn gặp nhiều khó khăn trong huy động 
vốn đầu tư và triển khai dự án. Tỉ lệ thu gom và xử lí thấp có thể gây ra các tác động đến 
môi trường xung quanh và sức khỏe con người do rò rỉ ô nhiễm, gây áp lực lên hệ thống 
quản lí và sự phát triển kinh tế, xã hội địa phương. 

Bên cạnh đó, dòng đi của RTN trong RTSH (Hình 2) còn chịu chi phối bởi đội ngũ thu 
mua, thu gom (ve chai). Theo kết quả khảo sát (2023) hiện tại có khoảng 25 cơ sở thu mua 
phế liệu đang hoạt động trên địa bàn của tỉnh Đắk Nông. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh chưa 
có cơ sở tái chế nên toàn bộ lượng chất thải có khả năng tái chế đều chuyển tới ra ngoài các 
địa phương khác. Các loại RTN và rác thải có khả năng tái chế được đưa về các cơ sở thu 
mua phế liệu theo đường trực tiếp từ nguồn thải hoặc được thu lượm từ các khu vực công 
cộng, khu xử lí chất thải thông qua đội ngũ thu mua tự phát hoặc thuộc các hợp tác xã thu 
gom RTSH. 
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Hình 2. Dòng đi của rác thải nhựa tại Đắk Nông 

Thành phần RTSH tại 08 bãi chôn lấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được trình bày trong 
Bảng 2. Kết quả cho thấy lượng rác đưa về các bãi chôn lấp có tỉ lệ rác hữu cơ dễ phân hủy 
dao động 3,3%-56,7%, trong khi đó nhóm có khả năng tái chế là 33,3%-60,0%. Tỉ lệ này có 
sự khác biệt so với các công bố về thành phần chất thải rắn tại hộ gia đình của các địa phương 
tại Việt Nam với tỉ lệ chất thải có khả năng phân hủy sinh học dao động 46,0%-71,8% hay 
thành phần rác thực phẩm tại bãi chôn lấp Đa Phước (TP.HCM) là 67,9%-68,9% (Ministry 
of Natural Resources and Environment, 2020). Tuy nhiên, thành phần chất thải tại bãi chôn 
lấp có thể bị ảnh hưởng bởi điều kiện thu gom, đặc biệt là khu vực Đắk Nông cũng có nhiều 
hộ gia đình giữ lại các chất thải hữu cơ để tự xử lí ở vườn nhà, tự chôn lấp để giảm thiểu 
lượng rác đưa tới đơn vị thu gom. Ngoài ra, tại các bãi chôn lấp lộ thiên của các địa phương 
trong Tỉnh, hoạt động phân loại rác có khả năng tái chế diễn ra ở những thời điểm khác nhau 
và thường do điều phối của các đơn vị quản lí nên ảnh hưởng tới thành phần RTSH trong 
các bãi rác khác nhau. Kết quả này tương đồng với nghiên cứu tại bãi rác Suối Rao tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu 29,13% (Le & Phan, 2022); tại Trung Sơn tỉnh Thanh Hóa với mẫu chôn 
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Đơn vị tái chế 

Tự xử lý/thải 
ra môi trường 

Rò rỉ ra môi 
trường xung 

quanh 



Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Tập 21, Số 11 (2024): 2104-2113 
 

2109 

lấp lâu 0,02% và trung bình toàn bãi rác là 50,41% (Nguyen et al., 2022); tại Đông Hà tỉnh 
Quảng Trị là 45,7% (Tran & Pham, 2018). 

Bảng 2. Thành phần chất thải rắn sinh hoạt tại các bãi chôn lấp tỉnh Đắk Nông (%) 

Vị trí 
Chất thải hữu cơ 

 dễ phân hủy 

Chất thải có khả năng tái chế, tái sử 
dụng Nhóm chất 

thải còn lại 
Nhựa Loại tái chế khác 

CJ 20,0 43,3 16,7 20,0 
ĐG 13,3 26,7 6,7 53,3 
ĐM 56,7 23,3 10,0 10,0 
ĐR 20,0 36,7 3,3 40,0 
ĐS 40,0 23,3 20,0 16,7 
GN 10,0 36,7 3,3 50,0 
KN 40,0 30,0 16,7 13,3 
TĐ 3,3 26,7 6,7 63,3 

Tỉ lệ RTN trong RTSH tại các bãi rác của tỉnh Đắk Nông dao động ở mức 23,3%-
43,3% là mức cao so với những khu vực khác của Việt Nam là khoảng 17,8% (mẫu tại bãi 
rác và bãi trung chuyển) (Tran, 2020) hay tỉ lệ trung bình trên thế giới 21,47% (IUCN-EA-
QUANTIS, 2020). Tỉ lệ cao này có thể được lí giải do các mẫu RTSH được thu thập và đo 
đạc ngay khi các xe vận chuyển về bãi rác, khi rác thải tập trung lại sẽ có lực lượng lao động 
tự do thu gom các loại rác tái chế dẫn tới những thay đổi các tỉ lệ thành phần rác. Một nghiên 
cứu khảo sát thành phần RTN tại nguồn cho thấy tỉ lệ cao tương tự trong các mẫu nghiên 
cứu này như khu vực chợ Duyên Hải tỉnh Trà Vinh tỉ lệ RTN 23,3%-45,24%, khu du lịch là 
13,33%-83,33% (Tran et al., 2023). 

Thành phần nhựa chính trong các mẫu RTN thu thập được là PET (15,0-48,6%), tiếp 
theo là PP (14,3-38,8%), PS (6,4-25,0%), LDPE (2,5-25,7%), HDPE (0-22,5%) và PVC (0-
11,1%) (Biểu đồ Hình 3). Loại nhựa PET nhiều nhất trong RTN xuất hiện chủ yếu là các 
loại dây thừng nhựa, hộp đựng thực phẩm, chai nước, li/cốc nhựa, các vật dụng trong gia 
đình khác. Trong đó một số loai nhựa đã được minh chứng có thể sinh ra nhiều chất độc 
thâm nhập vào môi trường gây ra các tác hại đến sức khỏe con người như PET thải ra 
acetaldehyde, antimony và phthalates; PS – polystyrene bản thân là độc chất gây hại thần 
kinh và có thể gây ung thư; PVC- polyvinyl chloride gây nhiều bệnh ngoài da, ung thư 
(Proshad et al., 2017). 
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Hình 3. Thành phần các loại nhựa trong RTN 

3.2. Giải pháp quản lí RTN, RTSH  
Cho đến hiện nay, việc quản lí RTSH cũng như RTN bằng nhiều phương pháp kết hợp 

hay còn gọi là quản lí tổng hợp vẫn cho thấy hiệu quả khi áp dụng với các địa phương ở Việt 
Nam. Việc xem xét giải pháp phù hợp dựa vào sự đánh giá các khía cạnh kinh tế, xã hội, tự 
nhiên, chính sách và huy động sự chung tay của tất cả các bên liên quan trong quản lí tổng 
hợp chất thải rắn được cho là giải quyết được các vấn đề tồn đọng hiện nay (Le et al., 2011; 
Tran et al., 2023).  

Dựa trên những dự liệu thu thập và tổng hợp trong nghiên cứu này, mô hình quản lí 
tổng hợp RTSH và RTN cho tỉnh Đắk Nông được đề xuất như Hình 4. Bên cạnh tất cả những 
biện pháp quản lí, chế tài đang được triển khai, một trong những yếu tố quan trọng nhất để 
cải thiện hiện trạng RTSH, RTN tại địa phương đó chính là sự chung tay của cộng đồng. 
Cần thừa nhận rằng với đặc thù địa hình và giao thông hiện tại, việc đặt mục tiêu thu gom 
100% RTSH, RTN là không khả thi. Chính vì vậy, mô hình quản lí tổng hợp đề xuất cho 
tỉnh Đắk Nông cần chú trọng vào hướng dẫn người dân ở những khu vực không tiếp cận 
được tuyến thu gom có thể xử lí RTSH phát sinh tại hộ gia đình và tái sử dụng tối đa các 
chất thải, đặc biệt là nhựa. Đẩy mạnh phân loại rác tại nguồn theo hướng dẫn tại Công văn 
số 9368/BTNMT-KSONMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường là một trong những giải pháp 
khả thi và nếu triển khai hiệu quả sẽ trúng mục tiêu kép là (1) nâng cao nhận thức người dân 
qua đó tuyên truyền cho người dân vừa giảm thiểu vừa tái sử dụng rác thải; (2) giảm lượng 
rác thải cần xử lí, qua đó giảm áp lực cho các bãi chôn lấp và áp lực cho hệ thống quản lí. 

Bên cạnh đó, một số các giải pháp chung cũng cần áp dụng để hướng tới cải thiện hệ 
thống quản lí, xử lí RTSH, RTN cho tỉnh Đắk Nông như mở rộng đầu tư và thu hút đầu tư 
vào công phát triển công nghệ mới trong xử lí và quản lí, mở rộng mạng lưới thu gom hiệu 
quả vùng sâu, vùng xa và các giải pháp nâng cao tỉ lệ thu gom và xử lí RTSH, RTN, tranh 
thủ vận động sự ủng hộ của người dân vào các dự án, chương trình cải thiện môi trường. 
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Hình 4. Mô hình quản lí tổng hợp RTSH, RTN tại Đắk Nông 

4. Kết luận và kiến nghị 
Hiện trạng RTN và RTSH trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có nhiều nét tương đồng với các 

địa phương khác ở Việt Nam. Thành phần rác thải có khả năng tái chế, bao gồm RTN, trong 
RTSH chiếm tỉ lệ lớn tại các bãi chôn lấp của địa phương cho thấy tiềm năng có thể giảm tải 
được áp lực cho các bãi rác này, qua đó tập trung tiềm lực cho các giải pháp nâng cao nhận 
thức người dân, phân loại và giảm thiểu rác thải, cải thiện công nghệ xử lí rác hợp vệ sinh 
tiến tới ứng dụng công nghệ cao vào tái chế, tái tạo năng lượng từ rác. 

Để mô hình quản lí tổng hợp thành công, địa phương cần tiếp tục những nỗ lực để kêu 
gọi sự tham gia vào tất cả các hợp phần của doanh nghiệp tư nhân cũng như những hỗ trợ từ 
bên ngoài của các tổ chức quốc tế, Trung ương. Gắn mục tiêu quản lí hiệu quả RTSH, RTN 
chặt chẽ với mục tiêu nông thôn mới, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và quảng bá hình 
ảnh của địa phương.  

 

 Tuyên bố về quyền lợi: Các tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi. 
 

 Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi nguồn ngân sách nhà nước thực hiện chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Đắk Nông. Nhóm tác giả trân trọng 
cảm ơn Viện Nhiệt đới Môi trường đã tạo điều kiện triển khai thực hiện dự án, Chi cục Bảo vệ 
Môi trường/Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông đã hỗ trợ trong công tác điều tra tại 
địa phương. Nhóm cũng xin chân thành cảm ơn các cán bộ địa phương và người dân tại Đắk 
Nông đã giúp đỡ quá trình lấy mẫu, khảo sát hiện trường. 

 

Xử lý Thu gom/Vận chuyển 
 

Hộ gia đình khu 
vực nông thôn 

Hộ gia đình khu 
vực đô thị 

Chợ, cửa hàng 
bán lẻ, siêu thị 

Khu tập trung 
(công nghiệp, 
kinh tế), cơ 

quan, trường 
học,… 

Đường phố, khu 
công cộng, tổ 

chức sự kiện, du 
lịch, VH-TT 

Dịch vụ, thương 
mại, và các hoạt 

động khác 

Nguồn Lưu trữ/Phân loại 

Đơn vị thu gom  
(tư nhân/nhà 

nước/cổ phần) 

Đơn vị thu mua  
(Bao gồm cả 
lực lượng thu 

mua ve chai cá 
nhân trung gian 
và đơn vị trực 
tiếp thu mua) 

Phân loại tại 
nguồn 

Chất thải 
thực phẩm 

Chất thải tái 
sử dụng, tái 

chế (bao 
gồm RTN) 

Chất thải 
khác  

Làm phân 
compost 

Chuyển giao 
đơn vị tái chế 
địa phương, 

liên kết 

Xử lý hợp vệ 
sinh kết hợp 
tái chế; tiến 
tới kết hợp 
ứng dụng 
công nghệ 

cao như đốt 
rác phát điện 

Tái sử dụng; 
Chôn lấp tại 
chỗ/đốt theo 
hướng dẫn 

Thu riêng: 
Chất thải 
nguy hại 
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ABSTRACT 
Effective management method for household plastic waste is an objective of both New rural 

program and reducing plastic waste plan at Daknong province. This study aims to determine the 
composition of household waste as well as plastic waste at local landfills and the current state of 
domestic waste controlling to propose a suitable method for management of household waste at 
Daknong. A total of eight solid waste samples at 8 landfills were collected and determined the 
composition. After that the plastic waste samples were transferred to the laboratory and sorted into 
seven common kinds of plastic including PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS, and others. The results 
showed that the amount of organic in waste was smaller than average value in other area in Vietnam. 
The recyclable waste ranged from 33.3% to 60.0% and inside it, the plastic occupied 23.3%-43.3% 
of total sample. In details, the plastics ranked in descending order as follows PET (15,0-48,6%), PP 
(14,3-38,8%), PS (6,4-25,0%), LDPE (2,5-25,7%), HDPE (0-22,5%) and PVC (0-11,1%). It is 
recommended that an integrated solid waste management method is suitable for Daknong province. 

Keywords: Daknong; integrated management; household waste; plastic waste 
 


